
1 Mấu Y Bình Nam Raglai 09/01/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

2 Hà Bôn Nam T'rin 01/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

3 Mang Thị Chi Nữ Raglai 12/05/2006 Khánh Hòa THCS Diên Tân 10A1

4 Cao Văn Chỉnh Nam Raglai 24/04/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1

5 Hà Chuyên Nam T'rin 13/02/2006 Khánh Hòa THCS Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

6 Triệu Đức Cường Nam Dao 06/10/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1

7 Cao Văn Dân Nam Raglai 28/07/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

8 C Nai Y Duy Nam Ê Đê 07/10/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

9 Hà Ghiêu Nam Raglai 09/12/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

10 Cao Thị Hằng Nữ Tày 04/02/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

11 Ca Thị Hạnh Nữ T'rin 13/02/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

12 Pi Năng Thị Bích Hỏi Nữ Raglai 10/06/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

13 H Trây H'Uyên Nữ Ê Đê 29/11/2005 Khánh Hòa THCS Nguyễn Thái Bình 10A1

14 Cao Chấn Khang Nam Raglai 24/11/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

15 HTrây Y Khăng Nam Ê đê 05/10/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

16 Nguyễn Y Quốc Khánh Nam Ê đê 14/10/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

17 Cao Quốc Khôi Nam Raglai 10/04/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

18 Hà Khuynh Nam T'rin 01/01/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

19 Ni Ê H Linh Nữ Ê đê 12/09/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

20 Cà Thị Loan Nữ T'rin 28/06/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

21 Ca Thị Luyên Nữ T'rin 01/12/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

Ghi chú
Nơi sinh

 Stt Họ và tên học sinh Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
HS trường

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-TCNDTNT ngày    /8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DTNT KHÁNH VĨNH



Ghi chú
Nơi sinh

 Stt Họ và tên học sinh Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
HS trường

22 Cao Thị My Ly Nữ Raglai 24/03/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1

23 Cà Mai Nữ Raglai 28/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

24 Cao Thị Phương Na Nữ Raglai 25/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

25 Mai Thanh Nghi Nam Raglai 10/12/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1

26 Cao Văn Nghĩa Nam Raglai 01/04/2006 Khánh Hòa THCS Cao Văn Bé 10A1

27 Hà Thị Nghĩa Nữ T'rin 17/10/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

28 Hà Nguy Nam T'rin 12/10/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

29 Cao Thị Nhã Nữ Raglai 21/04/2006 Khánh Hòa THCS& THPT Nguyễn Thái Bình 10A1

30 Cà Nhuy Nữ T'rin 10/01/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

31 Cao Thị Phượng Nữ Raglai 26/04/2006 Khánh Hòa THCS Cao Văn Bé 10A1

32 Ca Thị Xu Ra Nữ T'rin 07/07/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

33 Cao Thị Roanh Nữ Raglai 16/02/2004 Khánh Hòa THCS Lê Văn tám 10A1

34 Cao Thị Tấm Nữ Raglai 14/06/2001 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1

35 A Đát Y Thái Nam Ê Đê 23/06/2006 Khánh Hòa THCS Chu Văn An 10A1

36 Ca Thị Thanh Nữ T'rin 23/11/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

37 Cao Thị Thùy Nữ Raglai 04/04/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

38 Cao Thị Bé Thuyết Nữ Raglai 15/08/2006 Khánh Hòa THCS Cao Văn Bé 10A1

39 Cao Thị Tiết Nữ Raglai 16/04/2006 Khánh Hòa THCS Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A1

40 Pi Năng Tiết Nam Raglai 24/06/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

41 Cao Thị Trang Nữ Raglai 09/08/2006 Khánh Hòa THCS& THPT Nguyễn Thái Bình 10A1

42 Nguyễn Anh Trung Nam Kinh 24/01/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1

43 Pi Năng Thị Xẻ Nữ Raglai 17/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A1

Tổng số: 43 học sinh

NDTTS: 42

Kinh: 01

HIỆU TRƯỞNG



1 Hà Cảnh Nam T'rin 01/01/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

2 Cao Quốc Cửu Nam Raglai 20/09/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

3 Cao Thị Mỹ Đào Nữ Raglai 30/04/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

4 Hà Dĩ Nam T'rin 10/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

5 Hà Xu Dinh Nam T'rin 27/12/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

6 Cà Đoen Nữ T'rin 24/01/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

7 Cà Duy Nữ T'rin 11/01/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

8 Cao Trần Thượng Hải Nam Tày 03/03/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A2

9 Cao Hận Nam Raglai 20/03/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

10 Cà Hiêu Nữ T'rin 25/11/2005 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

11 Cao Thị Huyền Nữ T'rin 27/04/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

12 Là Khởi Nam T'rin 22/01/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A2

13 Cao Lê Mỹ Linh Nữ Raglai 06/06/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

14 Cà Loan Nữ T'rin 19/05/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

15 Hà Lúc Nam Raglai 01/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

16 Cao Thị Su Ly Nữ Raglai 16/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

17 Cao Thị Mạnh Nữ Raglai 19/05/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

18 Hà Mỹ Nam T'rin 01/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

19 Hà Nghe Nam T'rin 11/10/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

20 Cao Nghĩa Nam Raglai 26/04/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

21 Pi Năng Ly Ni Nam Raglai 24/08/2005 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

 Stt Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Ngày, tháng, 

năm sinh

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DTNT KHÁNH VĨNH
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Nơi sinh
HS trường Ghi chú
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Giới 
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Dân tộc

Ngày, tháng, 

năm sinh

Nơi sinh
HS trường Ghi chú

22 Hà Ja Ni Nam T'rin 04/06/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A2

23 Cao Phị Nam Raglai 08/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

24 Cao Thị Phiền Nữ Raglai 21/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

25 Pi Năng Phục Nam Raglai 31/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

26 Cao Quyết Nam Raglai 01/02/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

27 Cao Sáng Nam Raglai 10/09/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

28 Cao Trọng Tấn Nam Raglai 07/06/2006 Khánh Hòa THCS Cao Văn Bé 10A2

29 Cà Thị Ten Nữ T'rin 01/09/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

30 Cà Thăm Nữ T'rin 02/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

31 Hà Thiêng Nam T'rin 24/04/2006 Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh 10A2

32 Là Thiu Nam T'rin 22/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

33 Pi Năng Thoáng Nam Raglai 08/03/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

34 Cao Văn Thống Nam Raglai 17/02/2006 Khánh Hòa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A2

35 Hà Thủy Nam T'rin 29/08/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

36 Cao Thị Thủy Nữ Raglai 20/07/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

37 Cà Tinh Nữ T'rin 30/10/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

38 Cao Thị Út Nữ Raglai 07/09/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

39 Cao Lý Vũ Nam Raglai 09/02/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

40 Cao Đê Xa Nam Raglai 06/01/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

41 Cà Xen Nữ T'rin 30/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

42 Cao Xuân Nam Raglai 24/01/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

43 Pi Năng Xuộn Nam Raglai 10/11/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

44 Cao Thị Xuyên Nữ T'rin 17/05/2006 Khánh Hòa THCS Lê Văn Tám 10A2

NDTTS: 44

Kinh: 

HIỆU TRƯỞNG

Tổng số: 44 học sinh
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